
Phụ lục I 

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ  

(Kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT KÝ HIỆU BIỂU TÊN BIỂU 
KỲ BÁO 

CÁO 

NGÀY NHẬN  

BÁO CÁO 
ĐƠN VỊ BÁO CÁO  

01 01.H/DL-CSLT 
Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch     
Tháng, Năm 

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ lưu trú du lịch 

02 02.H/DL-DNLH 
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành  
Tháng, Năm 

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

03 03.H/DL-KĐDL 

Kết quả kinh doanh của tổ chức, cá nhân 

quản lý khu, điểm du lịch; tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch  

Tháng, Năm  

- Ngày 20 tháng sau tháng 

báo cáo  

- Ngày 20/2 năm sau 

Tổ chức, cá nhân quản lý 

điểm, khu du lịch; tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ du 

lịch khác đạt chuẩn phục vụ 

khách du lịch  
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